
STT Tên cơ sở Địa chỉ Số điện thoại

1 CTCP Công nghệ môi trường An Bình HQ Thôn An Bình, Xã Bắc Thanh Miện, Thành phố Hải Phòng 0963989959

2 Công ty TNHH một thành viên ứng dụng khoa học
kỹ thuật Minh Quang Cầu Cốc, Xã Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Phòng 0979378663

3 Cửa hàng Minh Sơn 75 Nguyễn Phong Sắc, Phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng 0989263572

4 Công ty TNHH Môi trường Thành Đăng Thôn An Sơn, Xã Bắc Thanh Miện, Thành phố Hải Phòng 0973183113

5 Công ty TNHH PCS Minh Sơn Lô TT1-LK01-32 khu 1A khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình, phường
Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng 0989263572

6 Cơ sở kinh doanh Hoàng Văn Hiệt Thôn Nam Cầu, Xã Trường Tân, Thành phố Hải Phòng 0916248078

7 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ánh Vương Số 31, LK6, đường Phong Lan, KDC Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố
Hải Phòng 0981808693

8 Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ
Khai Phong Thôn Lâm Xuyên, Xã An Phú, Thành phố Hải Phòng 0226566636

9 Cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Lan Thôn Ngọc Lập, Xã Hải Hưng,Thành phố Hải Phòng 0973508138

10 Công ty TNHH môi trường xanh Hồng Minh Thôn Hậu Bổng, Xã Trường Tân, Thành phố Hải Phòng 0967701329

11 Cơ sở kinh doanh Trịnh Xuân Diệu Thôn Thị Đức, Xã TrườngTân, Thành phố Hải Phòng 0979732771

12 Cơ sở kinh doanh Phạm Thị Thái Thôn Côi Thượng, Xã Trường Tân,Thành phố Hải Phòng 0936963691

13 Cơ sở kinh doanh Phạm Văn Kiên Thôn Côi Thượng, Xã Trường Tân,Thành phố Hải Phòng 0965666779

14 Công ty TNHH môi trường diệt côn trùng An Sơn Thôn An Sơn, Xã Bắc Thanh Miện, Thành phố Hải Phòng 0961523526

15 Công ty cổ phần công nghệ môi trường Phúc Hưng Lô B9, đường Trần Cố, khu đô thị Hà Phương, Xã Thanh Miện, Thành phố
Hải Phòng 0975888969

16 Cơ sở kinh doanh Nguyễn Đức Vụ Thôn Côi Thượng, Xã Trường Tân, Thành phố Hải Phòng 0388403117

17 Cơ sở kinh doanh Phạm Văn Đảo Thôn Côi Thượng, Xã Trường Tân, Thành phố Hải Phòng 0989382113

18 Công ty TNHH Sức khoẻ và Y dược Hùng Vương Số nhà 141, đường 391, Xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng 0989429595

19 Hộ kinh doanh Phạm Đức Phú 2000 Thôn Đào Lâm, Xã Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Phòng 0961900706

20 Hộ kinh doanh Lê Duy Tuyến KDC thương mại và tiểu thủ công nghiệp, khu 2, phường Thạch Khôi,
Thành phố Hải Phòng 0901562937

21 Hộ kinh doanh Nguyễn Viết Tài Thôn Côi Hạ, Xã Trường Tân, Thành phố Hải Phòng 0986444200

22 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Nhanh Thôn Côi Thượng, Xã Trường Tân, Thành phố Hải Phòng 0368932966

23 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm Thôn Côi Thượng, Xã Trường Tân, Thành phố Hải Phòng 0355170000

24 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phương Anh Thôn Côi Thượng, Xã Trường Tân, Thành phố Hải Phòng 0967613518

25 Công ty TNHH diệt côn trùng VN Thôn Như Học, xã Thượng Hồng, Thành phố Hải Phòng 0966363325

26 Hộ kinh doanh Phạm Văn Mạnh 2 Số 12/293 Ngô Quyền, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng 0963294336

27 Hộ kinh doanh Phạm Thị Tâm Thôn Côi Thượng, Xã Trường Tân, Thành phố Hải Phòng 0987378169

28 Công ty TNHH Môi trường Phương Trình Xóm Bờ Sông, Thôn Đĩnh Đào, Xã Gia Phúc, Thành phố Hải Phòng 0865575258

29 Hộ kinh doanh Phạm Thị Hạ Thửa đất số N03-05, tờ bản đồ số 07, Chợ Thông, Xã Nguyễn Lương Bằng,
Thành phố Hải Phòng 0766190207

30 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Biển Bắc 12/89/36 đường Vòng Vạn Mỹ, phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 0977357776

31 Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển
Nguyên Minh Số 1/159 Lạch Tray, phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 0903264842

32 Công ty TNHH kiểm soát côn trùng Minh Sơn Số 75 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng 0989263572

33 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng 84 Nguyễn Tất Tố, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 0225.342878

34
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRUYỀN
THÔNG BẮC TRUNG NAM - ĐỊA ĐIỂM KINH
DOANH - TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG CÔN
TRÙNG BẮC TRUNG NAM

Số E18 phố Kim Đồng, Khu đô thị Hà Phương, xã Thanh Miện, thành phố
Hải Phòng 0971221989

35 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NHÂM 01 Số 56 Đoàn Nhữ Hài, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng 0983724629

36 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐÔ THỊ KINH
MÔN Cụm CN Hiệp Sơn, phường Phạm Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng 0973704516

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ DIỆT
CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ BẰNG CHẾ PHẨM

(Cập nhật đến ngày 17/6/2026)


